
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

              Số:       /ATTP Đắk Nông, ngày      tháng 11 năm 2023 
 

                                              

  
 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Công văn số 1260/UBND-KGVX ngày 21/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

Từ ngày 14/11/2023 đến 21/11/2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

đã tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (Danh sách kèm theo).  

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm Công văn đề nghị Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe) là đầu mối 

quản lý Trang Website Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (http://syt.daknong.gov.vn); 

phối hợp và đăng tải nội dung Danh sách Tự công bố sản phẩm từ ngày 

14/11/2023 đến 21/11/2023 như file đính kèm trên Trang Website Sở Y tế tỉnh 

Đắk Nông; làm cơ sở dữ liệu để tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu theo quy 

định.    

 Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- CCT (b/c); 

- Cơ sở Tự công bố; 

- Lưu: VT, (NV).   

                  

   

 KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V/v đăng tải danh sách Tự công bố 

sản phẩm trên trang Website Sở Y tế 

 



DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM  TỪ NGÀY 14/11/2023 ĐẾN NGÀY 21/11/2023  

(Kèm theo Công văn số:      /ATTP, ngày     tháng 11 năm 2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Nông) 
 
 

STT 

 

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN 

NGÀY TỰ 

CÔNG BỐ 
TÊN CƠ SỞ 

ĐỊA CHỈ TRỤ 

SỞ CHÍNH 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ TỰ CÔNG 

BỐ 
TÊN SẢN PHẨM 

MÃ HỒ 

SƠ LƯU 

ĐỊA CHỈ SẢN 

XUẤT 

1 

21/11/2023 10/11/2023 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

dịch vụ Vạn 

Hưng Long 

TDP 5, 

phường Nghĩa 

Tân, thành phố 

Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 

0982.788.299 

001/CB-

VHL/2023 

Sinh tố trái dâu 

tây 

67/TCB-

YTĐNô-

2023 

Công ty TNHH 

thực phẩm 

VINAPAS – 

Chi nhánh Long 

Thành (địa chỉ: 

Đường Lý Thái 

Tổ, tổ 17, Ấp 

Long Hiệu, Xã 

Long Tân, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai) 

2 
002/CB-

VHL/2023 

Sinh tố trái cây 

Việt quất 

68/TCB-

YTĐNô-

2023 

3 

003/CB-

VHL/2023 
Sinh tố trái chanh 

dây 

69/TCB-

YTĐNô-

2023 

4 

004/CB-

VHL/2023 
Sinh tố trái mãng 

cầu xiêm 

70/TCB-

YTĐNô-

2023 

5 

005/CB-

VHL/2023 Siro trái đào 

71/TCB-

YTĐNô-

2023 

6 
006/CB-

VHL/2023 
Siro ổi hồng 

72/TCB-

YTĐNô-

2023 

7 
007/CB-

VHL/2023 
Siro dâu tây 

73/TCB-

YTĐNô-

2023 

8 
008/CB-

VHL/2023 
Siro chanh dây 

74/TCB-

YTĐNô-

2023 

9 
009/CB-

VHL/2023 
Siro trái vải 

75/TCB-

YTĐNô-

2023 

10 010/CB- Siro Việt quất 76/TCB-



STT 

 

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN 

NGÀY TỰ 

CÔNG BỐ 
TÊN CƠ SỞ 

ĐỊA CHỈ TRỤ 

SỞ CHÍNH 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ TỰ CÔNG 

BỐ 
TÊN SẢN PHẨM 

MÃ HỒ 

SƠ LƯU 

ĐỊA CHỈ SẢN 

XUẤT 

VHL/2023 YTĐNô-

2023 

11 14/11/2023 14/11/2023 

Hộ kinh 

doanh Đinh 

Thị Hồng 

Phương 

Số nhà 18A, 

thôn Kẻ Đọng, 

xã Đức Minh,  

tỉnh Đắk Nông  

0906.515.026 

01/DINH THI 

HONG 

PHUONG/2023 

Bột chuối xanh 

64/TCB-

YTĐNô-

2023 

Số nhà 18A, 

thôn Kẻ Đọng, 

xã Đức Minh,  

tỉnh Đắk Nông  

12 14/11/2023 14/11/2023 

Hợp tác xã 

nông sản 

hữu cơ 

BeChamP 

Đắk Nông 

Thôn 10, xã 

Trường Xuân, 

huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 

0919.031.379/ 

0978.169.621 

05/CHAMPICOFFE/

NHÂN 

XANH/2023 

BECHAMP 

COFFE HONEY 

NẮNG VÀNG 

65/TCB-

YTĐNô-

2023 

Thôn 10, xã 

Trường Xuân, 

huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 

13 17/11/2023 06/11/2023 

Trang trại 

Thiên nhiên 

– Chi nhánh 

Công ty 

TNHH dịch 

vụ Yến 

Ngọc  

Thôn 11, xã 

Quảng Khê, 

huyện Đắk 

Glong, tỉnh 

Đắk Nông 

0918.459.788 
01/YENNGOC/

2023 

Củ cải muối 

ORGANIC – 

ORGANIC 

PICKLED 

RADISH 

66/TCB-

YTĐNô-

2023 

Thôn 11, xã 

Quảng Khê, 

huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk 

Nông 
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